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Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khoan địa chất, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản biển 

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khoan địa chất, địa chất thủy văn, địa 

chất khoáng sản biển, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc đã nhận được các ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan. Sau đây là kết quả tổng 

hợp, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị như sau:  
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1 

Cổng TTĐT 

Chính phủ (Văn 

bản số 

370/TTĐT-

DLĐT ngày 

28/4/2025) 

Sau khi nhận được dự thảo Thông tư của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật công tác khoan địa chất, địa chất thủy văn, 

địa chất khoáng sản biển. Cổng TTĐT Chính phủ 

đã đăng toàn văn nội dung dự thảo để lấy ý kiến 

đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doạnh nghiệp 

và nhân dân cả trong và ngoài nước theo quy định. 

Sau thời gian đăng tải, Cổng TTĐT Chính phủ 

không nhận được góp ý nào của công dân, tổ chức 

đối với dự thảo do quý cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Thống nhất 

2 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Văn bản số 

290/VP-TTTT 

Đăng tải: Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật công tác khoan địa chất, địa chất thủy 

văn, địa chất khoáng sản biển. Thời gian đăng tải: 
Thống nhất 
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ngày 29 tháng 4 

năm 2025) 

10 ngày, bắt đầu ngày 16/4/2025, kết thúc ngày 

26/4/2025.  

Kết quả ghi nhận trên Hệ thống: 0 (không) ý kiến 

góp ý. 

3 

Bộ Tài chính 

(Văn bản góp ý 

số 6525/BTC-

KTN ngày 

14/5/2025) 

1. Về cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành các Thông 

tư: 

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, 

trong đó: quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan 

trung ương ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm 

quyền định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí 

(nếu có) áp dụng đối với sự nghiệp công làm cơ sở 

ban hành đơn giá, sản phẩm dịch vụ công (tại tiết b 

khoản 1 Điều 26), trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành hoặc sửa đổi, bổ sung danh mục sự nghiệp 

công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan trung ương; danh 

mục sản phẩm, dịch vụ công ích của bộ, cơ quan 

trung ương theo quy định tại Điều 5 Nghị định này 

cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ 

(tại tiết a khoản 1 Điều 26). 

1. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, tập thể tác giả đã rà 

soát về cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành thông tư trong 

Hồ sơ tờ trình Bộ trưởng ban hành thông tư, cụ thể như 

sau: 

* Cơ sở pháp lý: 

- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 

của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch điều 

tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 3902/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai 

đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 92/QĐ-ĐCVN ngày 10 tháng 01 năm 

2024 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc giao 

nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 

2021 - 2025; trong đó Liên đoàn Địa chất Đông Bắc được 

giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật công tác khoan địa chất, địa chất thủy văn, 
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Quan rà soát, danh mục các định mức kỹ thuật Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến không nêu 

cụ thể tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 

11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm 

theo Quyết định này Danh mục sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; danh mục 

sự nghiệp công ích thực hiện đặt hàng, đấu thầu quy 

định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.  

Theo đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

thuyết minh cụ thể cần thiết ban hành các Thông tư 

nêu trên; đồng thời, thực hiện rà soát, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ để đồng bộ các Định mức kinh tế 

- kỹ thuật hiện lấy ý kiến với danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, danh mục 

sự nghiệp công ích đảm bảo sự phù hợp chức năng, 

nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 32/2019/NĐ-

CP và đầy đủ khuôn khổ pháp lý để triển khai thực 

hiện. 

địa chất khoáng sản biển” thời gian thực hiện năm 2024 - 

2025; 

- Quyết định số 33/QĐ-ĐCVN ngày 03 tháng 01 năm 

2024 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc giao 

nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước năm 2024 nhiệm vụ đặc thù: “Xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật công tác khoan địa chất, địa chất thủy 

văn, địa chất khoáng sản biển”; 

- Quyết định số 644/QĐ-ĐCKS ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc phê duyệt 

điều chỉnh thuyết minh và dự toán nhiệm vụ đặc thù: “Xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khoan địa chất, 

địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản biển”; 

- Quyết định số 848/QĐ-ĐCKS ngày 05 tháng 12 năm 

2024 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc phê 

duyệt điều chỉnh giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước năm 2024 nhiệm vụ đặc thù 

“Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khoan địa 

chất, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản biển”. 

* Sự cần thiết ban hành Thông tư: 

Tại Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 

của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu rõ mục tiêu cụ thể 
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đến năm 2030 hoàn thành điều tra, đánh giá khoáng sản 

năng lượng, kim loại tại các khu vực có triển vọng…; 

Thăm dò, khai thác, chế biến đối với hầu hết các khoáng 

sản đạt trình độ khu vực, tiệm cận trình độ thế giới. Ngày 

19 tháng 8 năm 2025 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường đã ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BNNMT 

Quy định kỹ thuật công tác thi công công trình khoan 

trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng 

sản và thăm dò khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

03 tháng 10 năm 2025, tuy nhiên đến nay chưa được ban 

hành định mức và đơn giá phục vụ lập dự toán, quản lý, 

thanh quyết toán của ngành địa chất, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và khoáng 

sản; góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật ngành địa chất nói riêng và của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường nói chung.  

Việc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai việc 

xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật công tác khoan địa chất, địa chất thủy văn, địa chất 

khoáng sản biển” là hết sức cần thiết và phù hợp với thẩm 

quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã 

được quy định trong Luật Địa chất và Khoáng sản đã 
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được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 7 năm 2025. 

 

Bộ Tài chính 

(Văn bản góp ý 

số 6525/BTC-

KTN ngày 

14/5/2025) 

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuyết 

minh nội dung tính thử trong trường hợp áp dụng 

Thông tư với các nhiệm vụ đã hoàn thành, đảm bảo 

việc áp dụng các định mức mới không làm tăng áp 

lực lên ngân sách nhà nước, thuyết minh cụ thể việc 

ban hành quy định mới phù hợp với nguyên tắc tại 

Nghị quyết số 23/2021/QH 15 ngày 28/7/2021 của 

Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả 

nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025: “không ban 

hành các chính sách, chế độ, các chương trình, đề 

án mới khi không cân đối nguồn”. Đồng thời, thực 

hiện rà soát hồ sơ dự thảo các thông tư, đảm bảo 

phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

2. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, tập thể tác giả đã bổ 

sung việc tính thử đơn giá theo dự thảo Thông tư mới theo 

mức lương cơ sở 1.800.000đồng/tháng và so sánh trực tiếp 

với Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực 

địa chất và khoáng sản sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2023 (theo mức 

lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng) tại Quyết định 

1655/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo việc áp 

dụng các định mức mới không làm tăng áp lực lên ngân 

sách nhà nước, việc ban hành quy định mới phù hợp với 

nguyên tắc tại Nghị quyết số 23/2021/QH 15 ngày 

28/7/2021 của Quốc hội 

 

Bộ Tài chính 

(Văn bản góp ý 

số 6525/BTC-

KTN ngày 

14/5/2025) 

3. Ngày 12/4/2025, Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị Quyết số 60-

NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung 

ương Đảng khóa XIII, theo đó đồng ý số lượng đơn 

vị hành chính cấp tỉnh sau sát nhập là 34 tỉnh, thành 

phố… Do đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường rà soát nội dung về danh mục tỉnh và các nội 

dung có liên quan quy định tại dự thảo Thông tư, 

3. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, tập thể tác giả đã rà 

soát trong dự thảo Thông tư để hiệu chỉnh tên gọi các tỉnh 

trước đây theo tên gọi các tỉnh mới sau sắp xếp tại Bảng 

số 02 ban hành kèm theo Thông tư, đảm bảo phù hợp với 

chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính tại Nghị Quyết 

số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung 

ương Đảng khóa XIII. 
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đảm bảo phù hợp với chủ trương về sắp xếp đơn vị 

hành chính tại Nghị quyết nêu trên.  

 

Bộ Tài chính 

(Văn bản góp ý 

số 6525/BTC-

KTN ngày 

14/5/2025) 

1. Đề nghị không quy định những nội dung “hệ số 

khó khăn” do việc áp dụng hệ số khó khăn vào dự 

toán dẫn đến làm gia tăng kinh phí chi trả tiền 

lương, tiền công cho người lao động; không đảm 

bảo việc thực hiện thống nhất việc chi trả tiền lương, 

tiền công theo quy định tại Nghị định số 

204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn 

bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung có liên 

quan; đồng thời nội dung này chưa phù hợp quy 

định không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ 

sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành' 

trong điều kiện chưa áp dụng lương mới theo quy 

định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung 

ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

2. Đề nghị rà soát đối tượng áp dụng, lý do: dự thảo 

các Thông tư xây dựng định mức lao động không 

phù hợp để áp dụng đối với các công chức (đã được 

ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí tiền lương 

theo quy định). 

1. Việc quy định “hệ số khó khăn” không phải ban hành 

chính sách mới, là nội dung kế thừa các bộ Định mức kinh 

tế - kỹ thuật mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành trong thời gian 

qua để quy định chi tiết các mức lao động phù hợp thực tế 

thi công sản xuất tại các khu vực có điều kiện thi công 

khác nhau. 

Vì vậy, quy định “hệ số khó khăn” sẽ phản ánh đúng định 

mức thời gian để thực hiện nội dung công việc trên thực 

tế tại những khu vực có điều kiện thi công khác nhau. 

2. Dự thảo đã rà soát đối tượng áp dụng phù hợp theo 

Thông tư số 50/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 8 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công 

tác thi công công trình khoan trong điều tra cơ bản địa 

chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng 

sản. Tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-

BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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4 

Phòng Kế hoạch 

- Tài chính (Văn 

bản góp ý số 

291/KHTC ngày 

15/9/2025) 

Phòng Kế hoạch - Tài chính cơ bản thống nhất với 

hồ sơ do Liên đoàn lập. Hồ sơ đã bám sát yêu cầu 

tại Thông tư số 50/2025/TT-BNNMT ngày 

19/8/2025, thể hiện sự phân chia hợp lý theo các 

nhóm công tác khoan địa chất, khoan địa chất thủy 

văn và khoan địa chất khoáng sản biển, đồng thời 

đã có tính thử đơn giá trên cơ sở mức lương cơ sở 

1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP 

Thống nhất với nội dung góp ý 

5 

Vụ Tổ chức cán 

bộ (Văn bản số 

1175/TCCB 

ngày 18/9/2025) 

1. Về căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: 

Tại các định mức thành phần, trong định biên có các 

đối tượng là “Công nhân”; theo đó, đề nghị bổ sung 

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 

của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng 

lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty 

Nhà nước. 

2. Về phạm vi điều chỉnh: 

- Đề nghị bỏ các từ “Xây dựng” tại tiêu đề các điểm: 

a, b, c khoản 1 phần I. 

- Về nội dung các hạng mục công việc, đề nghị rà 

soát cho thống nhất với các định mức thành phần tại 

Mục 1, Mục 3 và Mục 4 Chương II. 

3. Về nội dung công việc tại các định mức thành 

phần: Đề nghị chỉ đưa các nội dung cụ thể của các 

bước công việc; không cần nêu căn cứ pháp lý, 

phương pháp thực hiện, công tác an toàn lao động, 

1. Về căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: đã tiếp 

thu bổ sung Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang 

lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các 

Công ty Nhà nước theo góp ý vào Thuyết minh theo góp 

ý tại trang 05. 

 

2. Về phạm vi điều chỉnh: 

- Đã tiếp thu bỏ các từ “Xây dựng” tại tiêu đề các điểm: a, 

b, c khoản 1 phần I theo góp ý. 

- Về nội dung các hạng mục công việc, đã tiếp thu rà soát 

thống nhất với các định mức thành phần tại Mục 1, Mục 3 

và Mục 4 Chương II theo góp ý. 

3. Về nội dung công việc tại các định mức thành phần: đã 

tiếp thu rà soát chỉ đưa các nội dung cụ thể của các bước 

công việc theo góp ý. 
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công tác vệ sinh môi trường, hồ sơ…(các nội dung 

này đã được quy định tại Thông tư số 

50/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 8 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định kỹ thuật công tác thi công công trình khoan 

trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về 

khoáng sản và thăm dò khoáng sản). 

4. Về định biên: thống nhất với dự thảo. 

 

5. Về định mức lao động 

- Về thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối 

với lao động trực tiếp, đề nghị chỉ quy định chung 

tại mục “các quy định khác” để làm cơ sở tính 

đơn giá; không xác định hao phí thời gian cụ thể cho 

nội dung này tại các định mức thành phần (chỉ xác 

định hao phí thời gian lao động trực tiếp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Về định biên: thống nhất với góp ý. 

 

5. Về định mức lao động:  

- Về thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao 

động trực tiếp, tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 

16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định: 

“Điều 16. Định mức lao động 

1. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần 

thiết của người lao động trực tiếp sản xuất ra một sản 

phẩm (hoặc thực hiện một bước công việc hoặc một công 

việc cụ thể) và thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương 

theo quy định của pháp luật hiện hành”. Việc đề nghị chỉ 

quy định chung tại mục “các quy định khác” để làm cơ sở 

tính đơn giá; không xác định hao phí thời gian cụ thể cho 

nội dung này tại các định mức thành phần (chỉ xác định 

hao phí thời gian lao động trực tiếp) là không phù hợp với 

quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư số 
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- Tại khoản 6.1 Chương I về định mức lao động có 

quy định: “Lao động phục vụ (lao động phổ thông) 

là lao động giản đơn để vận chuyển thiết bị, vật tư, 

dẫn đường và các hoạt động khác trong quá trình 

sản xuất tạo ra sản phẩm”; tuy nhiên, tại các định 

mức thành phần không sử dụng đối tượng lao động 

phổ thông; theo đó, đề nghị rà soát cho thống nhất 

về nội dung tại dự thảo Thông tư 

16/2021/TT-BTNMT; đồng thời không nhất quán với các 

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành trong giai đoạn 2021 đến 

2025 đều ban hành định mức “Hao phí lao động trực tiếp” 

và “Hao phí thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối 

với lao động trực tiếp” tuân thủ quy định nêu trên. Ví dụ 

Thông tư 07/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 (Khí 

tượng thủy văn); Thông tư 40/2024/TT-BTNMT ngày 

27/12/2024 (Địa chất, khoáng sản) và Thông tư 

49/2024/TT-BTNMT ngày 31/12/2024 (Khí tượng thủy 

văn)… Do vậy, đơn vị bảo lưu để đảm bảo tính thống nhất, 

liên tục và nhất quán trong việc quy định về hao phí lao 

động tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông 

tư số 16/2021/TT-BTNMT. 

- Tại khoản 6.1 Chương I về định mức lao động có quy 

định: “Lao động phục vụ (lao động phổ thông) là lao động 

giản đơn để vận chuyển thiết bị, vật tư, dẫn đường và các 

hoạt động khác trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm”; 

tuy nhiên, để phù hợp với thực tế sản xuất khắc phục việc 

khó khăn trong công tác thuê mướn lao động phổ thông đã 

được đào tạo về an toàn lao động các đơn vị thi công sẽ sử 

dụng trực tiếp công nhân thi công khoan đảm nhận nội 

dung công việc này nhưng để đảm bảo công tác tài chính 

vẫn quy định để thanh toán lương của công tác lao động 

phổ thông và đã được thuyết minh chi tiết tại trang 25 

Thuyết minh báo cáo. 
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6 

Vụ Kế hoạch - 

Tài chính (Văn 

bản góp ý số 

2079/KHTC 

ngày 22/9/2025) 

1. Về báo cáo thuyết minh kết quả xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật: 

- Về căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: 

Tại các định mức thành phần, trong định biên có các 

đối tượng là “Công nhân”, theo đó đề nghị bổ sung 

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang 

lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong 

các Công ty Nhà nước. 

- Theo báo cáo, Định mức kinh tế - kỹ thuật công 

tác khoan địa chất thực hiện theo quy định tại Điều 

3 đến Điều 25 Thông tư số 50/2025/TT-BNNMT 

ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật công tác thi 

công công trình khoan trong điều tra cơ bản địa 

chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò 

khoáng sản. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh quy 

định tại Phần 1. Quy định chung bao gồm 18 hạng 

mục công việc được chia thành 03 hạng mục công 

việc chính sau: 

+ Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 

khoan địa chất (gồm 08 hạng mục công việc: (i) 

Công tác khoan xoay lấy mẫu bằng bộ ống mẫu 

nòng đơn hoặc bộ ống mẫu nòng đôi chiều sâu đến 

1500m; (ii) Công tác khoan xoay lấy mẫu bằng 

công nghệ cáp luồn chiều sâu đến 1500m; (iii) Công 

tác khoan xoay lấy mẫu nằm ngang chiều sâu đến 

1. Về báo cáo thuyết minh kết quả xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật: 

- Về căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: đã tiếp 

thu bổ sung Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang 

lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các 

Công ty Nhà nước theo góp ý vào Thuyết minh theo góp 

ý tại trang 05. 

 

- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khoan địa chất, địa 

chất thủy văn, địa chất khoáng sản biển gồm 18 hạng mục 

công việc như trong nội dung Dự thảo, Cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam, xin được giải trình như sau: 

 Tại tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Thông tư số 50/2025/TT-BNNMT, đã quy định: “1. 

Thông tư này quy định kỹ thuật công tác thi công công 

trình khoan phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất, 

điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. 

Công tác địa vật lý và địa chất thủy văn có liên quan đến 

thi công công trình khoan không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Thông tư này”. Được hiểu như sau: Thông tư số 

50/2025/TT-BNNMT quy định cho công tác thi công công 

trình khoan (gồm 18 hạng mục công việc) phục vụ công 

tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng 

sản và thăm dò khoáng sản, còn các công tác nghiên cứu 

Địa vật lý và Địa chất thủy văn có liên quan đến thi 
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300m (khoan ngang); (iv) Công tác lắp đặt, tháo dỡ, 

vận chuyển thiết bị khoan xoay lấy mẫu chiều sâu 

đến 1500m; (v) Công tác lắp đặt, tháo dỡ, vận 

chuyển thiết bị khoan xoay lấy mẫu nằm ngang 

chiều sâu đến 300m (khoan ngang); (vi) Công tác 

khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất; (vii) Công tác 

khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất; (viii) Công 

tác lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển thiết bị khoan tay 

có tháp); 

+ Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 

khoan địa chất thủy văn (gồm 04 hạng mục công 

việc: (i) Công tác khoan địa chất thủy văn; (ii) Công 

tác lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển thiết bị khoan điạ 

chất thủy văn; (iii) Công tác khoan tay có tháp địa 

chất thủy văn; (iv) Công tác lắp đặt, tháo dỡ, vận 

chuyển thiết bị khoan tay); 

+ Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 

khoan địa chất khoáng sản biển (gồm 06 hạng mục 

công việc: (i) Công tác khoan máy trên biển; (ii) 

Công tác lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển thiết bị khoan 

máy, nâng hạ và di chuyển giàn Khoan máy trên 

biển; (iii) Công tác khoan máy bãi triều; (iv) Công 

tác lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển thiết bị khoan máy 

bãi triều; (v) Công tác khoan biển ven bờ bằng 

phương pháp khoan thổi; (vi) Công tác lắp đặt, tháo 

dỡ, vận chuyển thiết bị khoan máy và di chuyển 

giàn khoan thổi. 

công công trình khoan không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Thông tư này như công tác Địa vật lý là Đo độ lệch lỗ 

khoan, công tác nghiên cứu Địa chất thủy văn như: Bơm 

nước thí nghiệm, Xả nước thí nghiệm ở lỗ khoan, Đổ nước 

thí nghiệm vào lỗ khoan, Múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan 

sẽ được quy định tại văn bản pháp luật khác.  

 Do vậy, trong công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra 

địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản sẽ tiến hành 

công tác khoan nhằm lấy mẫu phục vụ nghiên cứu địa 

chất, lấy mẫu phục vụ công tác địa chất thủy văn. Trên cơ 

sở đặc tính của máy khoan cũng như mục đích nghiên cứu, 

ngành địa chất đã chia ra 3 nhóm công việc cho công tác 

khoan: (1) Khoan địa chất; (2) Khoan địa chất thủy văn; 

(3) Khoan địa chất khoáng sản biển. Trong đó lại chia ra 

2 loại là: Khoan máy và Khoan tay; trong Khoan máy lại 

được chia ra Khoan xoay và Khoan đập cáp; trong Khoan 

tay lại được chia ra là Khoan tay có tháp và Khoan tay 

không tháp; trong Khoan xoay lại được chia nhỏ ra theo 

phương pháp khoan (khoan thẳng đứng và khoan nằm 

ngang) theo phương pháp lấy mẫu được chia ra 3 loại (lấy 

mẫu bằng bộ ống mẫu nòng đơn, lấy mẫu bằng bộ ống 

mẫu nòng đôi, lấy mẫu bằng công nghệ cáp luồn). Tiếp 

theo công tác khoan là Công tác lắp đặt, công tác tháo dỡ, 

công tác nâng hạ giàn khoan…. Các nội dung nêu trên 

được xây dựng tuân thủ theo Quy phạm kỹ thuật khoan 

thăm dò được Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất ban 

hành tại Quyết định số 390-ĐC/CT ngày 29 tháng 11 năm 
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Đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam rà 

soát, làm rõ về phạm vi điều chỉnh và nội dung các 

hạng mục nêu trên với nội dung quy định tại Điều 

1, Điều 2 Chương I. Quy định chung của Thông tư 

số 50/2025/TT-BNNMT. Đối với các công tác 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 

50/2025/TTBNNMT (nếu có) cần được trích dẫn áp 

dụng theo quy trình kỹ thuật nào và việc định nghĩa, 

giải thích từ ngữ cần được quy định thống nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997. Trên cơ sở Quy phạm kỹ thuật khoan thăm dò được 

ban hành tại quyết định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác 

khoan tại các Thông tư: số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 

tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình 

địa chất; số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07 tháng 5 năm 

2013; số 47/2015/TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Thông tư quy định Quy trình và định mức kinh tế - 

kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản 

địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Việc Quy 

định kỹ thuật công tác thi công công trình khoan trong 

điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và 

thăm dò khoáng sản được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành tại Thông tư số 50/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 8 năm 2025 được xây dựng trên 

cơ sở kế thừa Quy phạm kỹ thuật khoan thăm dò được ban 

hành tại Quyết định số 390-ĐC/CT để quy định về kỹ 

thuật công tác thi công công trình khoan trong điều tra cơ 

bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò 

khoáng sản, trong đó có cập nhập bổ sung các văn bản 

pháp lý hiện hành và máy móc thiết bị tại thời điểm hiện 

nay; đây là cơ sở để Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam xây dựng và trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
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- Thành phần định mức cần tuân thủ theo đúng các 

nội dung của định mức (về trình tự, tên gọi) phù hợp 

với quy định tại Điều 15 Thông tư số 

16/2021/TTBTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

công tác khoan địa chất, địa chất thủy văn, địa chất khoáng 

sản biển.  

Về phạm vi điều chỉnh trên cơ sở góp ý của Quý Vụ, Cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã rà soát, giải trình, 

làm rõ về phạm vi điều chỉnh và nội dung các hạng mục 

trong thi công công trình khoan máy, bao gồm 18 hạng 

mục công việc như đã nêu ở trên. 

- Thành phần định mức Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam đã rà soát và thực hiện tuân thủ theo Mẫu số 02. Bố 

cục Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông 

tư số 16/2021/TTBTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy 

định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây 

cũng là mẫu quy định đầy đủ về bố cục có đầy đủ về nội 

dung, trình tự và tên gọi đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, nội 

dung quy định tại Điều 15 chỉ quy định về nội dung của 

định mức là không đầy đủ như quy định của Mẫu số 2 nêu 

trên. Do vậy, đơn vị bảo lưu để thể hiện đầy đủ nhất về 

thành phần định mức và tên gọi của các định mức thành 

phần đồng thời đảm bảo nguyên tắc đồng bộ với các 

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trước đây và nay là Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường đã ban hành các bộ Định mức kinh 

tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực Địa chất, khoáng sản, lĩnh vực 
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Biển và hải đảo, lĩnh vực Khí tượng thủy văn đã và đang 

được ban hành trong giai đoạn vừa qua. 

  

2. Về định mức lao động: 

- Về thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối 

với lao động trực tiếp, đề nghị chỉ quy định chung 

tại mục “các quy định khác” để làm cơ sở tính đơn 

giá; không xác định hao phí thời gian cụ thể cho nội 

dung này tại các định mức thành phần (chỉ xác định 

hao phí thời gian lao động trực tiếp). 

- Tại khoản 6.1 Chương I về định mức lao động có 

quy định: “Lao động phục vụ (lao động phổ thông) 

là lao động giản đơn để vận chuyển thiết bị, vật tư, 

vật, dẫn đường và các hoạt động khác trong quá 

trình sản xuất tạo ra sản phẩm”; tuy nhiên, tại các 

định mức thành phần không sử dụng đối tượng lao 

động phổ thông; theo đó, đề nghị rà soát cho thống 

nhất về nội dung tại dự thảo Thông tư. 

- Về nội dung công việc tại các định mức thành phần 

Đề nghị chỉ đưa các nội dung cụ thể của các bước 

công việc; không cần nêu căn cứ pháp lý, phương 

pháp thực hiện, công tác an toàn lao động, công tác 

vệ sinh môi trường, hồ sơ… do các nội dung này đã 

được quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-

BNNMT. 

2. Về định mức lao động: đơn vị đã trực tiếp trao đổi với 

Cán bộ tham gia góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ đồng thời 

đã giải trình chi tiết và đầy đủ các nội dung theo góp ý đối 

với nội dung này của Vụ Tổ chức cán bộ (Văn bản số 

1175/TCCB ngày 18/9/2025) đã nêu ở phần trên. 

  

3. Về áp thử đơn giá: 

- Theo Báo cáo, việc tính thử đơn giá sản phẩm gồm 

có 18 nội dung định mức được ban hành trong dự 

3. Về áp thử đơn giá: 

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiếp thu bổ 

sung bảng so sánh sự thay đổi (nếu có) giữa định mức kinh 
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thảo theo quy trình, quy phạm kỹ thuật được ban 

hành tại Thông tư số 50/2025/TT-BNNMT. Dự 

thảo định mức được xây dựng kế thừa từ các định 

mức kinh tế kỹ thuật trước đây đã được ban hành và 

áp dụng trong thực tiễn triển khai các nhiệm vụ lĩnh 

vực địa chất khoáng sản, tuy nhiên, trong thuyết 

minh chưa có bảng so sánh sự thay đổi (nếu có) giữa 

định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành trước đây và 

dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật. 

- Thuyết minh nêu trong định mức lao động trong 

đó có tính bổ sung thêm 11% định mức thời gian 

(Thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với 

lao động trực tiếp, bao gồm: nghỉ phép, nghỉ tăng 

thêm theo thâm niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội 

họp, học tập, tập huấn được tính là 34 ngày trên tổng 

số 312 ngày làm việc của một (01) năm); tuy nhiên 

chưa thể hiện được trong nội dung định mức để làm 

cơ sở xây dựng giá sản phẩm. 

 

 

 

 

 

- Đơn vị đã lập bảng tính thử đơn giá, theo đó đưa 

về mặt bằng chung về mức lương cơ sở, giá vật tư, 

công cụ dụng cụ.... để so sánh với giá sản phẩm dịch 

vụ sự nghiệp công đặt hàng năm 2024 tại Quyết 

tế kỹ thuật đã ban hành trước đây và dự thảo định mức 

kinh tế kỹ thuật trong Thuyết minh tính thử đơn giá. 

 

 

 

 

 

 

 

- Về nội dung thể hiện trong nội dung định mức để làm cơ 

sở xây dựng giá sản phẩm đối với việc tính bổ sung thêm 

11% định mức thời gian đã được Cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam thể hiện chi tiết tại các Bảng quy định Định 

mức lao động, trong đó đã phân chia cụ thể Hao phí lao 

động trực tiếp và  Hao phí thời gian nghỉ được hưởng 

nguyên lương đối với lao động trực tiếp, được xác định 

theo số ngày được nghỉ nguyên lương của người lao động 

theo quy định của Luật Lao động và các Bảng số 11, Bảng 

số 32, Bảng số 40, Bảng số 49, Bảng số 50, Bảng số 56, 

Bảng số 57, Bảng số 62, Bảng số 70, Bảng số 76, Bảng số 

80, Bảng số 92, Bảng số 98, Bảng số 105,… trong Dự thảo 

Thông tư và Báo cáo Thuyết minh kết quả xây dựng Định 

mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Hồ sơ trình thẩm định. 

- Về nội dung giải trình đơn giá các sản phẩm tăng cao so 

với giá đã ban hành tại Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT, 

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã bổ sung chi tiết 



16 

 

TT 
ĐƠN VỊ GÓP 

Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

định số 1655/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Ban hành 

Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh 

vực địa chất khoáng sản sử dụng ngân sách nhà 

nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng 

năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 

đồng/tháng), đơn giá các sản phẩm đều tăng cao so 

với giá đã ban hành tại Quyết định số 1655/QĐ-

BTNMT, đơn vị chưa có thuyết minh lý do tăng. 

- Công tác khoan địa chất, địa chất thủy văn, địa 

chất biển đã được thực hiện ở các dự án địa chất, do 

vậy, đề nghị đơn vị bổ sung bảng so sánh dự toán 

của dự thảo định mức và dự toán các nhiệm vụ đã 

được phê duyệt để làm cơ sở thẩm định định mức 

kinh tế kỹ thuật. 

trong Báo cáo thuyết minh tính thử đơn giá để giải trình 

chi tiết nguyên nhân tăng, giảm của từng nội dung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Về nội dung bổ sung bảng so sánh dự toán của dự thảo 

định mức và dự toán các nhiệm vụ đã được phê duyệt, Cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiếp thu ý kiến của 

quý Vụ để bổ sung dự toán của Đề án thành phần “Điều 

tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phần phía 

Đông Bắc đứt gãy sông Hồng” thuộc Đề án “Điều tra tổng 

thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 

1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạchphát triển bền 

vững kinh tế xã hội” do Liên đoàn Địa chất Đông Bắc thi 

công trong năm 2023. 

KT. LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG 

PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

 
 

 

 

 

Trần Văn Quý 
 

Nguyễn Hữu Đồng 
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